
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

No 7A, Số 18 khu đô thị Mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

03/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NIKKU VIỆT NAM

0108810458

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

2. Đại lý du lịch 7911

3. Điều hành tua du lịch 7912

4. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

5. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

6. Xây dựng nhà để ở 4101

7. Xây dựng nhà không để ở 4102(Chính)

8. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; - Bán 
buôn xi măng ; - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán 
buôn kính xây dựng ; - Bán buôn sơn, véc ni; - Bán buôn gạch 
ốp lát và thiết bị vệ sinh; - Bán buôn đồ ngũ kim ;

4663

10. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

11. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt Bán buôn thủy 
sản Bán buôn rau, quả Kinh doanh thực phẩm chức năng;
Bán buôn cà phê

4632

12. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ bán buôn xe có động cơ đã qua sử dụng qua đấu giá)

4511

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NIKKU VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NIKKU VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NIKKU CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ đấu giá phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác)

4530

14. Bán mô tô, xe máy
(trừ đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
máy.)

4541

15. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp;

4649

17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: - Bán buôn gang thỏi, gang kính dạng thỏi; - Bán 
buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: phôi thép, 
thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép dạng hình (chữ T, chữ L...). - 
Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng 
nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng 
hình.

4662

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ xe đạp và phụ 
tùng trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773

21. In ấn 1811

22. Dịch vụ liên quan đến in 1812

23. Quảng cáo 7310

24. Sản xuất mô tô, xe máy 3091

25. Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật 3092

26. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

27. Lắp đặt hệ thống điện 4321

28. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

29. Sửa chữa thiết bị điện 3314

30. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

31. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục;

8560

32. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

33. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

34. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

35. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

36. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

37. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075
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38. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trư đấu giá)

4610

39. Dịch vụ đóng gói 8292

40. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);

6619

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
Kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại"

8299

42. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than củi;

4661

43. Sản xuất than cốc 1910

44. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện ) Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

45. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

46. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

47. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

48. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ;

7490

49. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

50. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Xử lý nước thải;

3700

51. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
Chi tiết: Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế;

3821

52. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

53. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

54. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn Bán buôn đồ uống không có 
cồn

4633

55. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

56. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

57. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

58. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

59. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

60. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ THÙY 
DƯƠNG

N07A, Số 18 khu đô 
thị mới Dịch Vọng, 
Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.000.000.000 20,000 034177004974

2 TRẦN 
MẠNH 
HÙNG

Số 7 ngõ 592/75 
Trường Chinh, 
Phường Khương 
Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

8.000.000.000 80,000 036072001856

61. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

62. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

63. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Quán cà phê, giải khát

5630

64. Sản xuất cà phê 1077

65. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất giấy ướt

3290

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036072001856
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7 ngõ 592/75 Trường Chinh, Phường Khương 
Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 7 ngõ 592/75 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN MẠNH HÙNG Nam

27/07/1972 Kinh Việt Nam

07/07/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/5Thời gian đăng từ ngày 03/07/2019 đến ngày 02/08/2019



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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